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HỒ SƠ BÁO CÁO 

SAU KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂM 2023 
(Kèm theo Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK, ngày 15/11/2023 của Ban Thường vụ ĐUK)

----- 

Các đảng ủy, chi ủy cơ sở hoàn thành kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2023; tổng hợp báo cáo về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức), gồm các biểu mẫu, văn bản sau:
I. Đối với tập thể (Đảng bộ, chi bộ cơ sở)

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể (Mẫu 01).

2. Biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng năm 2023 (Mẫu 07-ĐGXL).

II. Đối với lãnh đạo, quản lý (đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối công tác tại cơ sở và người đứng đầu cấp uỷ cơ sở):

1. Bản kiểm điểm cá nhân (có nhận xét của cấp ủy cơ sở).

2. Bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện năm 2024.

3. Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (Mẫu B6-213) – bản phô tô.

4. Biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ quản lý (năm 2023 (Mẫu 07-ĐGXL).

III. Các biểu mẫu báo cáo kèm theo:
1. Báo cáo phân tích chất lượng Đảng bộ bộ phận (nếu có), các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (Mẫu 01-TC2023) (Mẫu dành cho Đảng bộ cơ sở).

2. Báo cáo phân tích chất lượng Đảng viên (Mẫu 02-TC2023).
3. Báo cáo phân tích chất lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý (Mẫu 02A-TC2023).

4. Báo cáo danh sách chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 (Mẫu 03-TC2023) (Mẫu dành cho Đảng bộ cơ sở).

5. Báo cáo danh sách đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 (Mẫu 04-TC2023).

6. Báo cáo thống kê đội ngũ đảng viên năm 2023 (Mẫu 05-TC2023).

7. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 06-TC2023) (Lưu hồ sơ đảng viên)
8. Danh sách đảng viên (Mẫu 07-TC2023).

9. Dự kiến số lượng đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng năm 2024 (nếu có) (Mẫu 08-TC2023).

	ĐẢNG BỘ........................................
CHI BỘ….......................................
*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày ...... tháng.....năm 202...


BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 202…
-----
Họ và tên: …………………………........

Sinh ngày …/…/…....
Đơn vị công tác: …………………………………...………………………
Chức vụ đảng: …………………………………......………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………….........……………………….
Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………...………………………….
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương  khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)
.
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 202… (nếu có).
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và đặc điểm đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

	XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
	
	NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ & DN TỈNH

ĐẢNG ỦY ……………………………………
	BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG 

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN (NẾU CÓ), 

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NĂM 2023
	Mẫu số 01-TC2023


                    -------

	STT
	Tiêu chí
	Tổng 
số
	Chia theo các loại hình tổ chức đảng

	
	
	
	Cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức CT-XH
	Cơ quan  Nhà nước
	Đơn vị sự nghiệp
	Doanh nghiệp và hợp tác xã
	Tổ chức đảng khác

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Công lập
	Ngoài công lập
	Tổng số
	DN có vốn Nhà nước
	DN ngoài khu vực NN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NN nắm giữ 100% vốn điều lệ
	NN nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên
	NN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ
	Tổng số
	CT
Cổ phần
	CT
Tư nhân
	CT
TN
HH
	DN có vốn nước ngoài
	

	I
	CHI BỘ TRỰC THUỘC
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Số có đến cuối năm (1=2+3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Số đã ĐG, XL chất lượng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTXSNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Không HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Số chưa ĐG, XL chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Trong đó: Số mới thành lập dưới 6 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Số có đến cuối năm (1=2+3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Số đã ĐG, XL chất lượng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTXSNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Không HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Số chưa ĐG, XL chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Trong đó: Số mới thành lập dưới 6 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: Biểu dành cho đảng bộ cơ sở
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số ĐT liên hệ: ………………….
	
	Nam Định, ngày ……. tháng …….. năm 202…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ (PHÓ BÍ THƯ)

(Ký, đóng dấu)


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ & DN TỈNH

ĐẢNG ỦY ……………………………………
	BÁO CÁO 
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
NĂM 2023 

-----
	Mẫu số 02-TC2023

	S

TT
	Tiêu chí
	Tổng 
số
	Chia theo các loại hình tổ chức đảng

	
	
	
	Cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức CT-XH
	Cơ quan  Nhà nước
	Đơn vị sự nghiệp
	Doanh nghiệp và hợp tác xã
	Tổ chức đảng khác

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Công lập
	Ngoài công lập
	Tổng số
	DN có vốn Nhà nước
	DN ngoài khu vực NN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NN giữ 100% vốn điều lệ
	NN giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên
	NN giữ dưới 50% vốn điều lệ
	Tổng số
	CT
Cổ phần
	CT
Tư nhân
	Công ty TN HH
	DN có vốn nước ngoài
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Tổng số đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Số có mặt đến thời điểm ĐG, XL chất lượng (1=2+3+4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Số không phải ĐG, XL chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Chia ra
	Số được  miễn công tác và sinh hoạt đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Số bị đình chỉ sinh hoạt đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Số mới kết nạp chưa đủ 06 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Số chưa được ĐG, XL chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Số đã ĐG, XL chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	-
	HTXSNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	-
	HTTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	-
	HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	-
	Không HTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Chia ra
	Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	ĐV là công chức, viên chức xếp loại KHTNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Bị xử lý kỷ luật trong năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số ĐT liên hệ: ………………….
	
	Nam Định, ngày ……. tháng …….. năm 202…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ (PHÓ BÍ THƯ)

(Ký, đóng dấu)


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ……………
	
	Mẫu 02A-TC2023
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày      tháng     năm 202 …


BÁO CÁO

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

NĂM 2023

----- 

	S

TT
	Tiêu chí
	Uỷ viên 

Ban chấp hành
	Uỷ viên 

Ban Thường vụ
	Bí thư
	Phó Bí thư

	1
	Số có đến cuối năm (1=2+3)
	
	
	
	

	2
	Số chưa KĐ, ĐG, XL chất lượng
	
	
	
	

	3
	Số đã KĐ, ĐG, XL chất lượng
	
	
	
	

	-
	HTXSNV
	
	
	
	

	-
	HTTNV
	
	
	
	

	-
	HTNV
	
	
	
	

	-
	Không HTNV
	
	
	
	

	Chia ra
	Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái …..
	
	
	
	

	
	Địa phương, TC, CQ, đơn vị trực tiếp LĐ, QL hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu…
	
	
	
	

	
	Các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100%
	
	
	
	

	
	Tập thế lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật
	
	
	
	

	
	Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số ĐT liên hệ: ………………
	
	Nam Định, ngày …… tháng ….. năm 202…

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG UỶ ........................................................

............................................................................
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày     tháng     năm 202...


BÁO CÁO

DANH SÁCH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023

---

	STT
	Tên chi bộ
	Số lượng Đảng viên
	Ghi chú

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	


Ghi chú: Để tổng hợp theo dõi xét khen thưởng trong nhiệm kỳ.
	Người lập biểu


	
	T/M  ĐẢNG UỶ


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH
ĐẢNG UỶ (CHI BỘ) ……………………………..
	
	                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                         Nam Định, ngày      tháng    năm 202….


BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023

---

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ Đảng
	Chức vụ chính quyền

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu


	
	T/M  ĐẢNG UỶ


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ……………

……………………………………..
	THỐNG KÊ

ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

NĂM 2023
	Mẫu 05-TC2023


	Tiêu chí
	Thực hiện
	(%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước

	
	Kỳ này
	Cùng kỳ năm trước
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4 (= 2*100/3)

	I. Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo
	 
	 
	 

	Trong đó:  - Nữ
	 
	 
	 

	                   - Dự bị
	 
	 
	 

	                   - Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 

	                   - Tôn giáo (người có đạo)
	 
	 
	 

	                   - Đoàn viên TNCSHCM
	 
	 
	 

	                   - Chủ doanh nghiệp tư nhân
	 
	 
	 

	                   - Được miễn công tác và sinh hoạt đảng 
	 
	 
	 

	                   - Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài 
	 
	 
	 

	II. Phân tích đội ngũ đảng viên
	 
	 
	 

	1. Nghề nghiệp
	 
	 
	 

	a. Đảng viên làm việc và công tác
	 
	 
	 

	  - Cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước tính từ cấp huyện trở lên
	 
	 
	 

	  - Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tính từ cấp huyện trở lên
	 
	 
	 

	  - Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 

	  - Người hoạt động không chuyên trách thôn, bản (ấp, khóm)
	 
	 
	 

	  - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 

	  - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	 
	 
	 

	  - Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp, chia ra:
	 
	 
	 

	   + Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 

	   + Nhân viên, người gián tiếp sản xuất 
	 
	 
	 

	   + Công nhân, lao động trực tiếp sản xuất 
	 
	 
	 

	  - Người làm nông, lâm, ngư nghiệp
	 
	 
	 

	  - Sỹ quan, chiến sỹ quân đội và công an
	 
	 
	 

	  - Sinh viên
	 
	 
	 

	  - Khác (lao động hợp đồng, tự do…)
	 
	 
	 

	b. Đảng viên đã nghỉ hưu và nghỉ công tác
	 
	 
	 

	 Trong đó: Được miễn công tác và sinh hoạt đảng
	 
	 
	 

	2. Tuổi đời
	 
	 
	 

	   - Từ 18 - 30 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 31 - 35 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 36 - 40 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 41 - 45 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 46 - 50 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 51 - 55 tuổi
	 
	 
	 

	   - Từ 56 - 60 tuổi
	 
	 
	 

	   - Trên 60 tuổi
	 
	 
	 

	   - Tuổi bình quân
	 
	 
	 

	3. Thời gian kết nạp vào Đảng
	 
	 
	 

	   - Từ  21/7/1954 đến 30/4/1975 
	 
	 
	 

	   - Từ  01/5/1975 đến nay
	 
	 
	 

	4. Trình độ học vấn
	 
	 
	 

	   - Trung học cơ sở 
	 
	 
	 

	   - Trung học phổ thông 
	 
	 
	 

	5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	 
	 
	 

	   - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp
	 
	 
	 

	   - Trung cấp
	 
	 
	 

	   - Cao đẳng
	 
	 
	 

	   - Đại học
	 
	 
	 

	   - Thạc sỹ (tương đương)
	 
	 
	 

	   - Tiến sỹ (tương đương)
	 
	 
	 

	6. Chức danh khoa học
	 
	 
	 

	   - Phó giáo sư
	 
	 
	 

	   - Giáo sư
	 
	 
	 

	7. Trình độ lý luận chính trị
	 
	 
	 

	  - Sơ cấp
	 
	 
	 

	  - Trung cấp
	 
	 
	 

	  - Cao cấp, cử nhân
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số ĐT liên hệ: ………………
	
	Nam Định, ngày …… tháng ….. năm 202…

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(Ký tên, đóng dấu)




	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ.....................
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN...............................
CHI BỘ:....................................................
	PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm 20…..)
	SỐ LL   : .................................
SỐ TĐV : ................................
Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”


Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa):.......................................................Sinh ngày.................tháng.............năm 19..............
Mới thay đổi nơi ở:

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:

Chức vụ mới được giao:

- Đảng:

- Chính quyền:

- Đoàn thể:

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy) :....................................- Chuyên môn nghiệp vụ:.........................................................
- Học vị (TS, thạc sĩ):.................................................................- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư):.....................................................
- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp... Trình độ A,B,C,D):....................................................................................................................................
Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật):............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ:.................................................................................- Mẹ đẻ:..................................................................................................

- Cha (vợ hoặc chồng):............................................................- Mẹ (vợ hoặc chồng):..............................................................................
- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):...................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu... ?):............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:.............................đồng, bình quân người/hộ.....................đồng

- Nhà ở:

- Đất ở:

- Hoạt động kinh tế:

................................................................................................................................................................................................................................
- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:..........................................................................................
giá trị................................đồng......................................................................................................................................................................
- Được miễn công tác và SHĐ ngày:.........................................................................................................................................
	
	
	.................., ngày............tháng............năm 202...........

	XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP
TỈNH NAM ĐỊNH
ĐẢNG UỶ (CHI BỘ)………………………………………..
	                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN 

(Tính đến thời điểm… tháng… năm…)
-----
	Số

TT
	HỌ VÀ TÊN

Họ và tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh
	Nam, nữ, dân tộc, tôn giáo
	Quê quán
	Văn hóa, lý luận, CMNV, ngoại ngữ
	Nghề nghiệp trước khi vào Đảng, Nghề nghiệp hiện nay
	Ngày vào Đảng, ngày chính thức
	Số thẻ đảng viên,

Số lý lịch đảng viên,

Số Huy hiệu Đảng
	Bộ đội, công an, hưu trí
	Ngày chuyển đi, đến đảng bộ (chi bộ) cơ sở
	Ngày chuyển đến, ở đảng bộ (chi bộ)  cơ sở nào đến
	Ngày từ trần, lý do
	Ngày ra khỏi đảng, hình thức ra đảng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	CHI BỘ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TRẦN VĂN ĐẠT
	Nam
	X. Nghĩa Đồng
	12/12
	Bộ đội
	19/05/2000
	1
	4
	5
	6
	2
	8
	7
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Văn Đạt
	Kinh
	H. Nghĩa Hưng
	TC
	
	19/05/2001
	3
	0
	6
	8
	2
	5
	N
	Đ
	
	
	
	
	
	

	
	25/10/1960
	Không
	Tỉnh Nam Định
	Đại học
	Trưởng phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Anh văn
	Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI BỘ ……………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	*Ghi chú: Đơn vị đọc: cách ghi trong cuốn “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” phần III (7.2b, trang 162).


	......................., ngày............ tháng............ năm............

T/.M CẤP UỶ CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



	ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	ĐẢNG UỶ, (CHI BỘ) ……………. ..………………………………………
	
	Nam Định, ngày ..... tháng ..... năm 202..


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN (DỰ KIẾN)

ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG NĂM 2024

	LOẠI
	ĐỢT

	
	03-02
	19-5
	02-9
	07-11

	30 năm
	
	
	
	

	40 năm
	
	
	
	

	45 năm
	
	
	
	

	50 năm
	
	
	
	

	55 năm
	
	
	
	

	60 năm
	
	
	
	


Ghi chú: Các đảng viên đủ tuổi đảng vào tháng 1,2,3 đăng ký đợt 3-2; 
   Các đảng viên đủ tuổi đảng vào tháng 4,5,6 đăng ký đợt 19-5; 
   Các đảng viên đủ tuổi đảng vào tháng 7,8,9 đăng ký đợt 2-9; 
   Các đảng viên đủ tuổi đảng vào tháng 10,11,12 đăng ký đợt 7-11
   Mẫu danh sách và tờ khai trong cuốn “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” năm 2017 (trang 203,207).

   Các đơn vị có đảng viên đủ tiêu chuẩn, gửi danh sách và tờ khai về Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trước 40 ngày của từng đợt.

   Báo cáo này gửi về Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cùng với hồ sơ kiểm điểm cuối năm.

Người lập biểu
T/M ĐẢNG ỦY, (CHI BỘ)



(Ký tên, đóng dấu)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI

Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng


Kính gửi: Chi bộ: ………………………………………………………….

Tôi là: ………………………,                         sinh ngày: ……………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng:   ……………. công nhận chính thức ngày: …………………

Số thẻ đảng viên:……………………….………………………………………….

Quê quán:           ……………………..……………………………………………

Chức vụ Đảng hiện nay: ……………….…………………………………………

Chức vụ Chính quyền hiện nay: ……….…………………………………………

Đang sinh hoạt tại:  ………………………………………………………………
Tóm tắt quá trình hoạt động nghề nghiệp và công tác: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện …. năm trong tổ chức đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27 (27.3.1a) Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp uỷ cấp trên tặng Huy hiệu …… năm tuổi đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.

	Ghi chú:

(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này)
	
	Nam Định, ngày …tháng … năm 202..
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


	XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …. năm tuổi đảng cho đảng viên …………………………….

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

Nam Định, ngày ...... tháng ...... năm 202...

T/M……………………………

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
	
	XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ
Kính gửi: ………………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …. năm tuổi đảng cho đảng viên ……………………

Nam Định, ngày ...... tháng ......  năm 202...

T/M……………………………

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Mẫu B6-213
	        ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)………………..
	       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nam Định, ngày … tháng… năm 202…



PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú  

	Kính gửi:
	…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. 
Đảng ủy/Chi uỷ ……… trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên …………………………………… tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).
	
	T/M ĐẢNG ỦY (CHI UỶ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




 Mẫu B6-213                                                                                                                                                                                       
	        ĐẢNG ỦY ……………….....................

CHI BỘ ............................................................
	       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Nam Định, ngày… tháng… năm 202…


PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ

với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò, tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt
            Nêu gương                     Chưa nêu gương 
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên đại bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia  và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu
            Gương mẫu                     Chưa gương mẫu 
3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ 
         Tham gia chưa đầy đủ            Không tham gia 
4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực 
        Thường xuyên          Chưa thường xuyên
5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 Rất tích cực 
                 Tích cực                       Chưa tích cực 
6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

 Biểu dương 
         Không đề nghị                       Xem xét kỷ luật 
7. Nhận xét khác: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

	XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)
	T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu A5-ĐGĐV








� Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.


� Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyêt Đại hội XIII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.





